
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Khoa

1 185D2202010045 Phạm Thị Phương Thảo 30/06/2000 Tiếng Anh

2 195D140231027 Vũ Thị Thúy Hà 22/04/2001 Tiếng Anh

3 195D140231028 Bùi Thu Hằng 16/04/2001 Tiếng Anh

4 195D140231040 Vi Thị Hòa 10/08/2001 Tiếng Anh

5 195D140231048 Nguyễn Thu Huyền 11/02/2001 Tiếng Anh

6 195D140231078 Nguyễn Lý Trúc Quỳnh 24/12/2001 Tiếng Anh

7 195D140231079 Phạm Thị Như Quỳnh 23/07/2001 Tiếng Anh

8 195D140231101 Nguyễn Thu Trang 24/10/2001 Tiếng Anh

9 195D140231137 Nguyễn Anh Thư 17/02/2001 Tiếng Anh

10 195D220201013 Lê Linh Chi 10/07/2001 Tiếng Anh

11 195D220201020 Hoàng Thị Thu Hà 02/01/2001 Tiếng Anh

12 195D220201053 Lê Hồng Nhung 20/08/2001 Tiếng Anh

13 195D220201077 Ngô Thị Hiền 24/03/2001 Tiếng Anh

14 195D220201091 Nguyễn Đức Hoàng 03/09/2001 Tiếng Anh

15 207140231003 Hoàng Đức Anh 05/07/2002 Tiếng Anh

16 207140231006 Lê Công Quỳnh Anh 28/08/2002 Tiếng Anh

17 207140231066 Nguyễn Thị Hạnh 26/07/2002 Tiếng Anh

18 207140231069 Nguyễn Minh Hằng 18/11/2002 Tiếng Anh

19 207140231070 Nguyễn Thị Hằng 31/12/2002 Tiếng Anh

20 207140231071 Phàn Thị Hằng 15/02/2002 Tiếng Anh

21 207140231079 Trần Minh Hiếu 29/10/2002 Tiếng Anh

22 207140231097 Nguyễn Thị Huyền 13/03/2002 Tiếng Anh

23 207140231133 Trần Thị Khánh Ly 09/10/2002 Tiếng Anh

24 207140231178 Nguyễn Diễm Quỳnh 02/12/2002 Tiếng Anh

25 207140231180 Nguyễn Thị Quỳnh 23/07/2002 Tiếng Anh

26 207140231184 Trịnh Hương Quỳnh 09/08/2001 Tiếng Anh

27 207220201026 Nguyễn Minh Hiếu 15/08/2002 Tiếng Anh

28 207220201043 Đặng Thị Linh 06/12/2002 Tiếng Anh

29 207220201057 Nguyễn Thị Nga 26/03/2002 Tiếng Anh
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